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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày       tháng   02   năm 2021


BÁO CÁO 
Thực hiện Quyết định 2628/QĐ-BYT Đề án khám, chữa bệnh từ xa
 (6 tháng cuối năm 2020)






A. THÔNG TIN CHUNG: 
- Cơ cấu tổ chức, bộ máy KCB các đơn vị tuyến tỉnh, huyện, xã:
Tỉnh Thái Nguyên có mạng lưới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khá phong phú về số lương và loại hình. Tính riêng loại hình Bệnh viện/Trung tâm y tế có giường bệnh tỉnh Thái Nguyên có 26 cơ sở, trong đó:

+ Bệnh viện tuyến Trung ương: 01cơ sở.

+ Bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế: 08 cơ sở.

+ Bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộc Bộ, ngành khác: 03 cơ sở.

+ Bệnh viện/TTYT tuyến huyện: 09 cơ sở.

+ Bệnh viện tư nhân: 05 cơ sở.

Ngoài ra còn có trên 200 Trạm Y tế tuyến xã, cơ quan, đơn vị, trường học; 767 cơ sở phòng khám tư nhân; 1.238 cơ sở kinh doanh thuốc.

- Họ và tên, chức danh, số điện thoại công chức đầu mối thực hiện Đề án:
+ Họ và tên: Lương Thị Thưởng; Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y.

+ SĐT: 0367414086; Email: thuongyhdp@gmail.com.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Thành lập Ban chỉ đạo:
- Có       [x_]

- Không [_]
- Xây dựng kế hoạch, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện:

- Có       [_x]

- Không [_]

- Danh sách và số lượng xây dựng, lắp đặt phòng tư vấn KCB từ xa tại các BV:

- Khảo sát đánh giá thực trạng chuyên môn và CNTT các đơn vị tuyến dưới:

- Có       [_]

- Không [_]
- Số lượng và danh sách các bệnh viện tuyến dưới đăng ký KCB từ xa:

	Số TT
	Tên đơn vị tuyến dưới
	Đăng ký tham gia Đề án KCB từ xa với BV tuyến trên (một BV có thể đăng ký với nhiều BV tuyến trên của Trung ương và của SYT)


	1
	Bệnh viện C Thái Nguyên
	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Nhi Trung Ương

3. Bệnh viện Tim Hà Nội 

4. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

5. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

6. Bệnh viện TW Quân Đội 108

	2
	Bệnh viện Gang thép
	1. Bệnh viện Nội tiết TW

2. Bệnh viện Bạch Mai

3. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW

4. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

5. Bệnh viện Phụ sản TW

6. Bệnh viện Nhi TW

7. Bệnh viện Huyết học Truyền máu TW

8. Bệnh viện Tim Hà Nội

9. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 


	3


	Bệnh viện A Thái Nguyên


	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. Bệnh viện Phụ sản Trung ương

4. Bệnh viện Nhi Trung ương

5. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương

6. Bệnh viện K

7. Bệnh viện E

8. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

9. Bệnh viện Nội tiết Trung ương

10. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

11. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

12. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	4
	Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa
	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

4. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

5. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

	5
	Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. Bệnh viện Nhi TW

4. Bệnh viện K

5. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	6
	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai
	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
4. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	7
	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ
	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW

3. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

4. Bệnh viện E

5. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

	8      
	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình


	1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. Bệnh viện Phụ sản Trung ương

4. Bệnh viện Tim Hà Nội

5. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

6. Bệnh viện Nhi TW

7. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương

8. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên


	9
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	10
	Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

	11
	Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên
	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	12
	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thái Nguyên
	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	13
	Trung tâm Y tế Phú Lương
	Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên




- Danh sách các bệnh viện chưa được trang bị và đã được trang bị CNTT đủ điều kiện tham gia Đề án:

- Danh sách và số điện thoại các chuyên gia các chuyên ngành của SYT tham gia KCB từ xa:

	Số TT
	Họ và tên
	Trình độ CM
	Chuyên khoa
	Số điện thoại

	
	
	
	
	


C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (chỉ tính số liệu của các BV thuộc SYT)
1. Mở lớp đào tạo, tập huấn CM cho tuyến dưới bằng hình thức trực tuyến: 

	Năm
	Số lớp
	Chuyên ngành 
	Số học viên/1 lớp
	Tổng số học viên
	Số buổi đào tạo (buổi = 4 tiết)
	Tổng số kinh phí

(VND)

	2020
	
	
	 
	 
	 
	


2. Tư vấn khám, chữa bệnh từ xa:

	Năm
	Số buổi tư vấn
	Số học viên tham gia
	Số ca bệnh được tư vấn
	Tổng số kinh phí

(VND



	2020
	02
	18 
	02
	


3. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa:

	Năm
	Số buổi hội chẩn
	Số người BV tuyến trên tham gia
	Số người BV tuyến dưới tham gia
	Số ca bệnh được Hội chẩn
	Tổng số kinh phí

(VND



	2020
	19
	30
	68
	9
	


4. Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa:

	Năm
	Số buổi hội chẩn
	Số người BV tuyến trên tham gia
	Số người BV tuyến dưới tham gia
	Số ca bệnh được Hội chẩn
	Tổng số kinh phí

(VND



	2020
	10
	3
	4
	10
	


5. Hội chẩn tư vấn xét nghiệm từ xa:

	Năm
	Số buổi hội chẩn
	Số người BV tuyến trên tham gia
	Số người BV tuyến dưới tham gia
	Số ca bệnh được Hội chẩn
	Tổng số kinh phí

(VND



	2020
	
	 
	
	
	


6. Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa:

	Năm
	Số buổi hội chẩn
	Số người BV tuyến trên tham gia
	Số người BV tuyến dưới tham gia
	Số ca bệnh được Hội chẩn
	Tổng số kinh phí

(VND



	2020
	
	 
	
	
	


7. Công tác truyền thông:

- Hình thức truyền thông: Thông báo nội bộ, đăng bài trang web
- Phương tiện truyền thông: Zalo, wedsite
- Số kinh phí dành cho truyền thông:

8. Kinh phí:

- Kinh phí Ngân sách nhà nước:

- Nguồn khác:

9. Chính sách hỗ trợ người tham gia thực hiện Đề án của đơn vị:

10. Kết quả các hoạt động hỗ trợ tuyến dưới khác bằng hình thức trực tuyến: Giao ban, hội thảo khoa học, bình bệnh án...

C. KHÓ KHĂN THUẬN LỢI:
1. Thuận lợi:


Giúp cán bộ nhân viên y tế trong các bệnh viện tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm điều trị của các chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện tuyến trung ương.


Hội chẩn xin ý kiến các chuyên gia bệnh viện tuyến trung ương về các ca bệnh khó một cách kịp thời.


Người bệnh được chẩn đoán và điều trị ngay tại tuyến dưới, không cần đến bệnh viện tuyến trên giảm chi phí điều trị và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

2. khó khăn:


Hiện tại hệ thống kết nối khám chữa bệnh từ xa được trang bị cho đề án Bệnh viện vệ tinh đã thu lại, các bệnh viện không có hệ thống kết nối hội chẩn từ xa mà tận dụng hệ thống sẵn có của Bệnh viện để kết nối nên các hệ thống còn chưa đồng bộ, khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động hội chẩn khám chữa bệnh từ xa.


Các Bệnh viện chưa có nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa.
D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (đề xuất sửa đổi Luật KCB và các quy định khác nếu có bất cập):
 Các bệnh viện đề nghị được trang bị hệ thống kết nối hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa và cấp kinh phí để triển khai các hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa.
E. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2021:
Hoàn thiện hệ thống kết nối khám chữa bệnh từ xa

Kết nối tham gia hội chẩn ca bệnh và tham gia đào tạo trực tuyến với các bệnh viện tuyến trên.

Triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến dưới./.
	

	Nơi nhận:

- Cục Quản lý KCB;
- Ban Giám đốc SYT;

- Website SYT Thái Nguyên;
- Lưu: VT, NVY(Thưởng5b).
	        KT. GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC
         Hoàng Hải


